
Họ và tên:………………………………….Lớp: 1….
Thứ ............ ngày ...... tháng….. năm 2020                                   MÔN : TV
Bài 1. Đọc bài sau 10 lần, viết lại vào vở HDH:Dậy sớm

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮTinh mơ em thức dậy

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮRửa mặt ǟồŁ đến Ǉrường

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮEm bưϐ vộŁ Ǉrên đường

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮNúi giăng hàng Ǉrưϐ mặt

[bookmark: _GoBack]ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
a. Gạch chân dưới những chữ có vần ươc

b. Khoanh vào những chữ có âm đầu là đ

Bài 2. Điền c hay k vào chỗ chấm:

Vào một buổi sáng đẹp trời, ….iến ….on được anh …. iến ….àng dẫn đi học.

Hai anh em vừa đi vừa ngắm ….ảnh bên đường. Họ đi qua những  kẽ lá. ... uối …ùng,

họ tới được lớp …ủa cô ….iến ….ánh. Bạn …iến …on rất vui vì học thêm được

nhiều điều mới lạ và bổ ích.

Bài 3. Sắp xếp các từ ngữ sau và viết lại thành câu:

Mẹ/ bé/ công viên/ chơi/ đi/ cho

……………………………………………………………………………………….

Lan/ giảng/ Bạn/ nghe/ cô giáo/ lắng/ bài

……………………………………………………………………………………….

Bài 4. Nối để thành câu:

	Chúng em
	
	líu lo hót trên cành cây

	Các bạn sơn ca
	
	cùng nhau đi học

	Bác Rùa
	
	bò từng bước chậm chạp


Phiếu ôn tập trong thời gian nghỉ dịch ( 4/5 - 8/5)
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A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. 19 cm   6 cm = ?
a. 13	            b.  15                        c.  13cm 			d . 15cm
Câu 2. Cho các số: 19, 5, 0, 8, 14. Xếp từ bé đến lớn:
a. 5; 0; 19; 14; 8        b. 8; 14; 0; 19; 5        c. 0; 5; 8; 14; 19
Câu 3. 14cm + 3cm = ?
a. 17	            	b. 18cm		c. 17cm
Câu 4. Lấy số liền sau số 9 cộng với 8 rồi bớt đi 3 ta được kết quả:
a. 13		b. 14			c. 15D
E
A

[image: ]Câu 5. Quan sát hình bên và điền vào chỗ trống
Có ….. điểm
Có ….. đoạn thẳng	C
B

Có ….. hình tam giác
Có ….. hình vuông
A. TỰ LUẬN
Câu 1: Đặt tính rồi tính
         17 + 2				14 + 2 	 	 18 – 4		18 – 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2: Tính nhẩm:
15 + 3 - 2 = ………..					16cm + 3cm = ……………….
19 – 4 + 4 = ………..					12 + 6 – 4= ………………...
Câu 3: Đọc bài toán sau và điền phép tính thích hợp vào ô trống:
Ông Thu trồng được 15 cây cam và 3 cây chuối. Hỏi ông Thu đã trồng được bao nhiêu cây?
	
	
	
	
	







Họ và tên:………………………………….Lớp: 1….
Thứ ............ ngày ...... tháng….. năm 2020
MÔN : TV
Bài 1. Đọc bài sau:

Đọc sách

Bố Hà mua cho bạn khá nhiều sách. Khi Hà chưa biết chữ, bố đọc cho bạn nghe. Nay đã biết chữ rồi, Hà tự đọc. Hà đọc những cuốn sách mỏng, có tranh. Tranh vẽ con thỏ, con cua, con ếch.

Nhờ đọc sách, Hà biết được nhiều điều mới lạ và bổ ích.

a. Viết lại chữ trong bài có vần iêu:………………………………………………

b. Gạch chân dưới những chữ trong bài có vần ua

Bài 2. Đọc thầm và khoanh vào chữ có chứa vần đã cho (theo mẫu):


	uôc
	         xôi ruốc
	cuốc đất
	thuộc bài
	đôi guốc

	iêc 
	[image: ]      bữa tiệc
	liếc mắt
	công việc
	hối tiếc

	ươc
	      mơ ước
	vết xước
	phía trước
	bắt chước


[image: ]

Bài 3. ng hay ngh?

Cuốc con học bài

Cuốc con về …….ỉ hè

Trong đầm sen bát …….át

Hoa đưa hương …..ào …..ạt

Cuốc vẫn nhớ lời cô

Mang sách ra ……ồi học.

Bài 4: Nối ô chữ cho phù hợp:


	Chú thỏ
	
	ăn cà rốt.

	
	
	

	Con mèo
	
	ăn cỏ.

	
	
	

	Bác trâu
	
	nằm phơi nắng.
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Bài 1: Tính
a) 13 + 3                  15 + 3                    17– 4                 19 – 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



b) 13 + 2 – 3 = 					17 + 2 – 7=
Bài 2: Đọc và viết số:
+ 19:…………………			+ Mười một:…………
[image: ]+ 12:…………………			+ Mười sáu:…………

Bài 3: Vẽ hai điểm ở trong đường tròn
	Vẽ ba điểm ở ngoài đường tròn

Bài 4: Điền dấu thích hợp (<, >, =) vào chỗ chấm
	14 – 2…..10				          18cm – 2cm …..15cm
	13 + 6 …..19				10cm + 5cm …..13cm
Bài 5: Đọc bài toán sau và điền phép tính thích hợp vào ô trống:
        Trong vườn nhà Nam trồng 13 cây bưởi và 6cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng được bao nhiêu cây?
	
	
	
	
	






Bài 6: Tính:
a) 17 – 5 = …..			17 – 2 = …..			15 – 3 = …..
18 – 7 = …..			19 – 2 – 5 = …..		16 – 2 +1 = …..
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